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     BÁO CÁO  

Về việc làm rõ 21 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới của Thành phố tại kỳ họp HĐND chuyên đề tháng 5 năm 2024  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

  Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy số 26-NQ/TU ngày 01/4/2024 tại Hội 

nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 

2025), Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố và đề 

xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2093/KH&ĐT-KTN ngày 

13/5/2024; UBND Thành phố làm rõ 21 dự án thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố đã được UBND Thành phố trình 

HĐND Thành phố tại kỳ họp HĐND tháng 3 năm 2024, tiếp tục đề xuất HĐND 

Thành phố thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm 2024 như sau:    

1. Khái quát và mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới Thành 

phố giai đoạn 2024-2025.  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương 

trình lớn với mục tiêu xây dựng phát triển toàn diện mọi mặt của nông thôn, phát 

triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng… Các chỉ 

tiêu đặt ra trong Chương trình phủ kín mọi mặt đời sống xã hội của nông thôn, 

nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân. Chương trình có vị trí và 

vai trò rất quan trọng, mọi cấp, mọi ngành đều chung tay thực hiện các mục tiêu, 

chỉ tiêu của Chương trình. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho Chương trình chưa 

được ưu tiên theo đúng tầm vóc và nhu cầu của 08 nội dung thành phần cần đầu 

tư. Tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND Thành phố, 

tổng vốn đầu tư hỗ trợ trực tiếp từ nguồn ngân sách Thành phố cho các dự án thực 

hiện Chương trình trong 5 năm chỉ có 7.700 tỷ đồng (chiếm 14,3% trên tổng 

53.548 tỷ đồng hỗ trợ cấp huyện).  

Cho đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM đề ra giai đoạn 2021-

2025 trong Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy đã đạt được 

kết quả tốt: Hoàn thành 14 xã NTM và 05 huyện NTM còn lại; hoàn thành 172 xã 
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NTM nâng cao (đạt 110% kế hoạch: chỉ tiêu 156 xã) và hoàn thành 65 xã NTM 

kiểu mẫu (đạt 81,25% kế hoạch: chỉ tiêu 80 xã).  

Kế hoạch của Chương trình: từ nay đến hết năm 2025 phấn đầu hoàn thành 07 

huyện NTM nâng cao, gồm: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan 

Phượng, Thanh Oai và Thường Tín (theo Thông báo số 1648-TB/TU ngày 

12/4/2024 của Thành ủy); năm 2024 phấn đấu thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới; 40 xã NTM nâng cao và 35 xã NTM kiểu mẫu (Quyết 

định số 1718/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND Thành phố). Chỉ tiêu kế 

hoạch nông thôn mới năm 2025 (xã NTM nâng cao và kiểu mẫu) đang được các 

huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổng hợp.  

2. Tình hình phân bổ vốn chương trình xây dựng nông thôn mới của 

Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2024-2025.  

2.1. Trong tổng số 7.700 tỷ đồng dự kiến cho giai đoạn 2021-2025 (trong đó: 

có 2.000 tỷ đồng được bổ sung tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

của HĐND Thành phố), đến nay (tháng 3 năm 2024), đã phân bổ 6.711 tỷ 

đồng/7.700 tỷ đồng, cụ thể như sau:  

- Năm 2021, Thành phố đã bố trí 1.760,25 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp 

thuộc tiêu chí NTM giai đoạn năm 2016- 2020 về trước. Thời điểm này chưa có 

Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Trong các năm 2022 và 2023 Thành phố đã bố trí 3.322,55 tỷ đồng (trong 

đó: năm 2022 là 1.209,5 tỷ đồng, năm 2023 là 2.113,05 tỷ đồng).  

- Năm 2024 Thành phố phân bổ: 1.628,2 tỷ đồng trong đó (phân bổ đầu năm 

là 617,2 tỷ đồng, tại kỳ họp tháng 3 là 1.011 tỷ đồng).  

2.2. Giai đoạn 2024-2025:  

 - Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của 18 huyện, thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu vốn 

của giai đoạn 2024-2025 là 11.324,7 tỷ đồng (trong đó năm 2024 là 3.595,4 tỷ 

đồng), căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM năm 2023 và năm 2024, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ 

vào nguyên tắc phân bổ nói trên, tổng nguồn vốn (2.000 tỷ đồng) thống nhất với 

các chủ đầu tư để lựa chọn các dự án mới đầu tư cho chỉ tiêu năm 2023 và 2024 
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(năm 2025 chưa có chỉ tiêu, tiếp tục xây dựng sau).  

- Trong tổng thể các dự án chuyển tiếp năm 2023 về trước, có 10 dự án đang 

triển khai thực hiện có nhu cầu vốn, nhu cầu vốn của 10 dự án này đến năm 2025 

để triển khai hoàn thành khoảng 373 tỷ đồng.  

- Trên cơ sở rà soát, thống nhất đã chọn ra 48 dự án mới, với TMĐT khoảng 

4.475 tỷ đồng, nhu cầu vốn để hoàn thành các công trình này khoảng 3.198 tỷ 

đồng, phần còn lại ngân sách huyện cân đối. Trong tổng số 3.198 tỷ đồng, Thành 

phố đã cân đối là 2.000 tỷ đồng, phần còn lại (1.198 tỷ đồng).  

Tóm lại nhu cầu vốn của các dự án để triển khai hoàn thành khoảng 1.571 tỷ 

đồng, Thành phố tiếp tục cân đối nguồn vốn cho các dự án này từ các dự án không 

có khả năng hấp thụ trong kế hoạch trung hạn và từ nguồn dự phòng đầu tư công 

của Thành phố.  

- Danh mục 48 dự án mới này, tập trung đầu tư cho các chỉ tiêu, huyện NTM 

nâng cao, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và củng cố các chỉ tiêu xã NTM 

nâng cao. Với số dự án này giải quyết một phần chỉ tiêu năm 2023 và 2024.  

 3. Ý kiến của UBND Thành phố làm rõ đối với 21 dự án HĐND Thành 

phố yêu cầu rà soát:  

- Tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 3 năm 2024, trên cơ sở ý kiến thống 

nhất thông qua của Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, 

trong Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố có nội dung: “Giao Ban 

Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố, các cơ quan 

chức năng rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện các 

Báo cáo, Tờ trình để trình HĐND Thành phố theo đúng thẩm quyền và đúng các 

quy định của pháp luật hiện hành”, UBND Thành phố đã báo cáo HĐND Thành 

phố thông qua danh mục các dự án nông thôn mới, cập nhật trung hạn 2021-2025, 

gồm 51 dự án (03 dự án chuyển tiếp, 48 dự án mới), với mức vốn trung hạn là 

2.000 tỷ đồng và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 cho 51 dự án nói trên với mức 

vốn là 1.521 tỷ đồng (Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 28/3/2024).    

- HĐND Thành phố đã thông qua bố trí vốn có 30 dự án, còn lại 21 dự án chưa 

bố trí vốn do cần làm rõ nội dung: “Tiếp tục rà soát các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự 

ưu tiên và các dự án để triển khai các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia và 

Thành phố để sớm báo cáo HĐND Thành phố quyết nghị trong kỳ họp tới”.  

3.1. Về Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự án nông thôn mới:  
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Trong Đề án nông thôn mới được HĐND Thành phố thông qua (Nghị quyết 

số 33/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố), UBND Thành phố 

phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 14/3/2024, theo đó nguyên 

tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM có nội dung:  

- Ưu tiên hỗ trợ theo địa bàn: Gồm 3 nhóm sau:  

+ Nhóm 1 gồm 04 huyện xa trung tâm, khó khăn ngân sách, địa bàn rộng: 

Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên. 

+ Nhóm 2 gồm 08 huyện và 01 thị xã: Mê Linh, Quốc Oai, Thường Tín, Phúc 

Thọ, Sơn Tây, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ. 

+ Nhóm 3 gồm 05 huyện đầu tư lên quận: Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, 

Đông Anh, Gia Lâm. Đây là các địa phương được ưu tiên đầu tư trong đề án huyện 

lên quận. 

- Ưu tiên hỗ trợ theo lĩnh vực: Trong điều kiện ngân sách cấp Thành phố khó 

khăn, đề nghị ưu tiên đầu tư các lĩnh vực: 

+ Giao thông: các tuyến đường trục xã, liên xã, tuyến đường nối với các khu 

trung tâm phát triển kinh tế, tuyến đường tạo nguồn lực từ đất…;  

+ Đê điều thủy lợi: Các dự án phục vụ sản xuất, tưới tiêu…;  

+ Môi trường: Các dự án giải quyết ô nhiễm môi trường khu trung tâm, khu 

làng nghề; thiết chế văn hóa, di tích và du lịch. 

- Ưu tiên hỗ trợ theo mục tiêu: Ưu tiên hỗ trợ huyện NTM nâng cao; xã 

NTM nâng cao; Xã NTM kiểu mẫu. 

3.2. Trên cơ sở nguyên tắc và tiêu chí đã phê duyệt, Thành phố đã phân bổ 

chi tiết 6.711 tỷ đồng/trên tổng số 7.700 tỷ đồng, trong đó: 04 huyện nhóm 1 dự 

kiến là 4.449,4 tỷ đồng, chiếm 57,78% theo đúng nguyên tắc ưu tiên 04 huyện khó 

khăn (riêng Ba Vì khoảng 1.580,9 tỷ đồng). Đối với nhóm 05 huyện lên quận (nhóm 

3) được phân bổ: 610,6 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 7,9%.  

- Ưu tiên lĩnh vực: Tính đến kỳ họp HĐND Thành phố tháng 12 năm 2023, 

đã phân bổ 5.700 tỷ đồng, trong đó bố trí cho các dự án chuyển tiếp giai đoạn 

2016-2020 là 1.760,25 tỷ đồng, Thành phố đã phân bổ 3.939,75 tỷ đồng đầu tư 

các dự án thuộc tiêu chí nông thôn mới kế hoạch 2021-2025, cơ cấu như sau: Lĩnh 

vực giao thông chiếm 63% (2.501,3 tỷ đồng), lĩnh vực đê điều thủy lợi chiếm 13% 

(508,45 tỷ đồng), lĩnh vực môi trường chiếm 8% (309,8 tỷ đồng), lĩnh vực giáo 

dục đào tạo chiếm 8% (323,8 tỷ đồng), lĩnh vực văn hóa di tích chiếm 7% (286,4 
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tỷ đồng). Như vậy, đến hết tháng 12 năm 2023 Thành phố đã tập trung đầu tư vào 

các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, môi trường. Tại phương án dự kiến phân bổ 51 

dự án, với mức vốn là 2.000 tỷ đồng, Thành phố tiếp tục dự kiến phân bổ tập trung 

vào lĩnh vực giao thông chiếm 79% (1.589 tỷ đồng); lĩnh vực đê điều thủy lợi 

chiếm 14% (276 tỷ đồng). Tóm lại, Thành phố đã tập trung vào lĩnh vực giao 

thông, đê điều thủy lợi phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và phát 

triển sản xuất theo đúng nguyên tắc, tiêu chí đã được phê duyệt. Tuy nhiên một 

số dự án đã được tổng hợp khi chưa có Quyết định xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, 

huyện NTM nâng cao được duyệt, các dự án này vẫn có nhu cầu đầu tư để tăng 

cường, hoàn thiện cơ sở vật chất thúc đẩy phát triển kinh tế.  

- Ưu tiên huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu: Để được 

công nhận Huyện nông thôn mới nâng cao được công nhân khi đạt 9 nhóm tiêu 

chí sau: (1) Quy hoạch; (2) giao thông; (3) thủy lợi và phòng chống thiên tai; (4) 

điện; (5) Y tế, văn hóa, giáo dục; (6) Kinh tế; (7) Môi trường; (8) chất lượng môi 

trường sống; (9) Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công; Để được 

công nhận Xã nông thôn mới nâng cao được công nhân khi đạt 19 tiêu chí 

sau: (1) Quy hoạch; (2) giao thông; (3) thủy lợi; (4) điện; (5) giáo dục; (6) cơ sở 

vật chất văn hóa; (7) hạ tầng thương mại – nông thôn; (8) thông tin và truyền 

thông; (9) nhà ở dân cư; (10) thu nhập; (11) hộ nghèo; (12) lao động có việc làm; 

(13) tổ chức sản xuất; (14) y tế; (15) hành chính công; (16) tiếp cận luật pháp; 

(17) môi trường và ATTP; (18) chất lượng môi trường sống; (19) quốc phòng an 

ninh. Do đó, việc ưu tiên nguồn vốn để đầu tư các chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, 

xã NTM nâng cao là cần thiết.  

          Giai đoạn 2024-2025, Thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực để hoàn thành 

các tiêu chí và củng cố tiêu chí của 07 huyện NTM nâng cao (Đông Anh, Gia 

Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín), 40 xã NTM 

nâng cao và 35 xã NTM kiểu mẫu năm 2024. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND Thành 

phố. Do chỉ tiêu đầu tư kế hoạch năm 2025 chưa được UBND Thành phố phê 

duyệt, chưa có cơ sở để tính toán nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2025 và trong 

phương án cân đối trung hạn chưa có nguồn vốn và chỉ tiêu NTM năm 2025.   

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị 

liên quan rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để UBND Thành phố trình HĐND Thành 

phố, đảm bảo: tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, nguyên tắc, tiêu chí của 
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chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, khả năng đáp ứng ngân sách Thành 

phố. Lựa chọn các dự án mang tính khả thi, khi triển khai sẽ hoàn thành các tiêu 

chí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu của Chương trình 

số 04-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy. Đồng thời giải quyết các dự án dân 

sinh bức xúc khác ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 

các địa phương và của Thành phố. UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư làm việc với các Ban của HĐND để rà soát lại 21 Dự án (ngày 10/5/2024). 

Tiếp theo UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát với các chủ 

đầu tư và kết quả rà soát UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố chưa phân 

bổ 03 dự án tại các huyện: Đông Anh, Thường Tín và Thanh Oai, còn lại 18 dự án 

UBND Thành phố đề nghị HĐND phân bổ, như sau:  

- Có 01 dự án chuyển tiếp tại huyện Mỹ Đức: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã 

giao thông liên xã Phùng Xá - Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Năm 2022 và 

2023 đã bố trí vốn là 90 tỷ đồng, nay bố trí 30 tỷ đồng để hoàn thành dự án. UBND 

Thành phố đề nghị HĐND Thành phố bố trí vốn để hoàn thành Dự án.   

- Có 05 dự án xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024: Trong đó: 02 dự án 

tại thị xã Sơn Tây, 01 dự án tại huyện Mỹ Đức, 01 dự án tại huyện Sóc Sơn và 01 

dự án tại huyện Thường Tín. Đề nghị HĐND Thành phố bố trí vốn để hoàn thành 

xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024.  

- Các dự án đầu tư huyện NTM nâng cao (08 dự án), gồm: Thanh Oai: 03 dự 

án, Đông Anh: 01 dự án, Gia Lâm: 02 dự án, Thanh Trì: 01 dự án, Đan Phượng: 

01 dự án. Đây là các dự án đầu tư các huyện NTM nâng cao, mặc dù có 04 huyện 

(Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức) đã được UBND Thành phố trình 

Chính phủ công nhận huyện NTM nâng cao. Đây là các dự án đầu tư đạt tiêu chí 

huyên NTM nâng cao, theo quy định để đạt được huyện NTM nâng cao cần có 

50% số xã đạt xã NTM nâng cao – các huyện này đã cam kết chủ động cân đối 

ngân sách huyện để đầu tư đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. Mặt khác đầu tư các dự 

án này còn để động viện khích lệ các huyện đã ưu tiên nguồn vốn của cấp mình 

đầu tư các tiêu chí xã NTM nâng cao (đảm bảo 50% số xã NTM nâng cao), đủ 

điều kiện đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao, UBND Thành phố đề nghị HĐND 

Thành phố bố trí vốn cho 08 dự án này, góp phần nâng cao chỉ tiêu huyện nông 

thôn mới nâng cao, đồng thời động viện, khuyến khích các huyện.  

- Có 04 dự án củng cố chỉ tiêu xã NTM nâng cao và hỗ trợ phát triển sản 
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xuất: 02 dự án trên địa bàn huyện Ứng Hòa, 01 dự án trên địa bàn huyện Phú 

Xuyên và 01 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Đây 

là những huyện khó khăn, có hạ tầng còn chưa phát triển, đề nghị HĐND Thành 

phố bố trí vốn để hỗ trợ các huyện và thúc đẩy phát triển các huyện nêu trên.  

Trên cơ sở làm rõ các nội dung nêu trên; UBND Thành phố kính đề nghị 

HĐND Thành phố xem xét, thông qua, phân bổ vốn 18 dự án UBND Thành phố 

đã trình tại Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 28/3/2024 của UBND Thành phố.  

(Danh mục dự án kèm theo Phụ lục)./.  

Nơi nhận:                 

- Như trên; 

- Đ/c Bí thư Thành ủy;  

- Đ/c Phó Bí thư TT Thành ủy;  

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

    (để báo cáo);  

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP; 

- Ban KTNS HĐND TP; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- VPUB: CVP, các PCVP: Đ.Q.Hùng, N.M.Quân, 

  Phòng: KTTH, KTN, ĐT, TH;   

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục 18 dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đã được 

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp HĐND tháng 3 năm 2024, tiếp tục đề xuất HĐND Thành phố thông 

qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày         tháng 5 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội) 
 

ĐVT: Triệu đồng.  

TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  TỔNG CỘNG 10 8       1.179.775 90.000 30.000 420.000 12 683.000 593.000     

I 
 Dự án chuyển 

tiếp 
1         131.335 90.000 30.000     120.000 30.000     

1 

Cải tạo, nâng cấp 

đường trục giao 

thông liên xã 

Phùng Xá - Phù 

Lưu Tế (điểm đầu 

từ đường trục xã 

Phùng Xá, điểm 

cuối nối với đường 

trục xã Phù Lưu 

Tế), huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội 

1   

Phùng 

Xá - 

Phù Lưu 

Tế 

2023-

2025 

3264/QĐ-

UBND 

ngày 

26/8/2022; 

4635/QĐ-

UBND 

ngày 

27/12/2023 

131.335 90.000 30.000     120.000 30.000 

UBND 

huyện 

Mỹ 

Đức 

Dự án chuyển 

tiếp, xã Phù Lưu 

Tế là xã phấn 

đấu đạt NTM 

KM năm 2024, 

được UBND TP 

ghi nhận và giao 

nhiệm vụ tại 

quyết định 

1718/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2024 
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TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

II 

Xã NTM nâng 

cao và kiểu mẫu 

năm 2024 

2 3       377.915     143.000 5 203.000 203.000     

1 

Xây dựng tuyến 

đường từ dốc 

Cái Cao thôn cổ 

Liễn đi TL418 

xã Cổ Đông  

1   
Xã Cổ 

Đông 

2024-

2026 

196/QĐ-

UBND 

ngày 

22/02/2024 

147.490     
1 

45.000 
  45.000 45.000 

UBND 

thị xã 

Sơn 

Tây 

Xã Cổ Đông 

dự kiến NTM 

NC năm 2024; 

NSTP cân đối 

100 tỷ đồng, 

phần còn lại ns 

thị xã Sơn Tây 

2 

Đường nối tỉnh 

lộ 414 (điểm ngã 

ba Vỵ thủy) đi 

tỉnh lộ 416 

1   

Xã 

Thanh 

Mỹ, xã 

Kim 

Sơn 

2023-

2026 

 1138/QĐ-

UBND 

ngày 

27/10/2022 

112.193     40.000 1 55.000 55.000 

UBND 

thị xã 

Sơn 

Tây 

Xã Thanh Mỹ 

dự kiến NTM 

KM năm 

2024; củng cố 

chỉ tiêu xã 

NTM NC (xã 

Thanh Mỹ); 

phần còn lại 

ngân sách thị 

xã 
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TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 

Xây dựng hệ 

thống chiếu sáng 

các tuyến trục 

huyện trên địa bàn 

huyện Mỹ Đức 

  1 

Thượng 

Lâm, 

Hợp 

Thanh, 

Hợp 

Tiến, An 

Mỹ, Lê 

Thanh, 

Hương 

Sơn 

2022-

2025 

3255/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2022 

42.300     20.000 1 38.000 38.000 

UBND 

huyện 

Mỹ Đức 

Các xã: Thượng 

Lâm, Hợp 

Thanh, Hợp 

Tiến dự kiến xã 

NTM NC năm 

2024; phục vụ 

phát triển khu 

du lịch chùa 

hương 

4 

Cải tạo, nâng cấp 

hệ thống kênh tưới 

trên địa bàn các xã 

Quang Tiến, Hiền 

Ninh, Minh Phú 

  1 

Quang 

Tiến, 

Hiền 

Ninh, 

Minh 

Phú 

2023-

2025 

4350/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2023 

37.972     20.000 1 32.000 32.000 

UBND 

huyện 

Sóc Sơn 

Xã Quang Tiến 

dự kiến NTM 

KM năm 2024; 

củng cố chỉ tiêu 

xã NTM nâng 

cao năm 2023 

5 

Kênh mương nội 

đồng xã Duyên 

Thái 

  1 

Xã 

Duyên 

Thái 

2023-

2025 

3834/QĐ-

UBND ngày 

26/3/2023 

37.960     18.000 1 33.000 33.000 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

Xã Duyên Thái 

dự kiến xã 

NTM KM năm 

2024; củng cố 

chỉ tiêu xã NTM 

NC năm 2023 

(xã Duyên Thái) 
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TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

III 
Huyện NTM nâng 

cao 
4 3       461.094     190.000 5 232.000 232.000     

1 

Đường Thanh Văn 

- Trục phát triển 

phía Nam đi huyện 

Thường Tín, trên 

địa bàn huyện 

Thanh Oai 

1   
Thanh 

Văn 

2023-

2025 

3097/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2023 

79.900     37.000   53.000 53.000 

UBND 

huyện 

Thanh 

Oai 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2023 (xã Thanh 

Văn)  

2 

Sửa chữa cải tạo 

đường giao thông 

liên thôn Mã Kiều 

đi thôn Tân Tiên, 

thôn Tân Dân 1, 

thôn Tân Dân 2 xã 

Phương Trung  

  1 

Xã 

Phương 

Trung 

2023-

2024 

1105/QĐ-

UBND ngày 

01/3/2023 

20.000     16.000 1 16.000 16.000 

UBND 

huyện 

Thanh 

Oai 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2023 (xã 

Phương Trung)  

3 

Sửa chữa cải tạo 

nâng cấp đường 

giao thông liên 

thôn từ thôn Tây 

Sơn đi thôn Chung 

Chính, thôn Quang 

Trung, thôn Liên 

Tân, xã Phương 

Trung 

 1 

Xã 

Phương 

Trung 

2023-

2024 

1104/QĐ-

UBND ngày 

01/3/2023 

20.000 

 
  16.000 1 16.000 16.000 

UBND 

huyện 

Thanh 

Oai 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2023 (xã 

Phương Trung)  
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TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 

Chỉnh trang đường 

trục kinh tế Miền 

Đông đoạn từ 

quốc lộ 3 (Lý 

Nhân, Dục Tú) 

qua UBND xã Dục 

Tú điểm cuối 

đường Nam Hà  

1   Dục Tú 
2024-

2025 

10085/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2022 

76.500     36.000 1 58.000 58.000 

UBND 

huyện 

Đông 

Anh 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2022; phần còn 

lại ns huyện 

5 

Cải tạo, chỉnh 

trang tuyến đường 

liên thôn từ thôn 

Xuân Dục đến 

thôn Lại Hoàng và 

từ thôn Lại Hoàng 

đến thôn Đình Vỹ, 

xã Yên Thường, 

huyện Gia Lâm 

  1 
Xã Yên 

Thường 

2024-

2025 

4117/QĐ-

UBND ngày 

06/10/2023 

32.475     16.000 1 30.000 30.000 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2023 (xã Yên 

Thường); phần 

còn lại ngân 

sách huyện 

6 

Cải tạo, chỉnh 

trang các tuyến 

đường giao thông 

trục chính các thôn 

trên địa bàn xã 

Yên Thường, 

huyện Gia Lâm 

(giai đoạn 3)  

  1 
Yên 

Thường 

2024-

2025 

4490/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2023 

20.950     10.000 1 18.000 18.000 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2023 (xã Yên 

Thường); phần 

còn lại ngân 

sách huyện 



13 
 

TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 

Cải tạo, kè ao số 5 

xã Yên Mỹ, huyện 

Thanh Trì 

1   
Xã Yên 

Mỹ 

2023-

2024 

4426/QĐ-

UBND ngày 

06/9/2023 

40.678     25.000 1 35.000 35.000 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

Huyện NTM 

nâng cao; cùng 

cố chỉ tiêu xã 

NTM NC năm 

2022 

8 

Xây dựng đường 

từ TL417 đi N12, 

huyện Đan 

Phượng 

1   

Thị trấn 

Phùng, 

xã Đan 

Phượng 

2024-

2026 

4583/QĐ-

UBND ngày 

09/6/2022 

190.591     50.000   83.000 83.000 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

Huyện NTM 

nâng cao; củng 

cố tiêu chí thị 

trấn văn minh 

đô thị, xã NTM 

NC năm 2018;  

ngân sách TP 

100 tỷ đồng, 

phần còn lại ns 

Huyện  

IV 

Củng cố chỉ tiêu 

xã NTM nâng cao 

và hỗ  trợ phát 

triển sản xuất 

3 1       189.431     71.000 2 112.000 112.000     

1 

Kiên cố hóa 08 

kênh tưới nội đồng 

thôn Phù Lưu Hạ - 

xã Phù Lưu, huyện 

Ứng Hòa 

  1 
Xã Phù 

Lưu 

2023-

2025 

4015/QĐ-

UBND ngày 

17/7/2023 

25.000     15.000 1 22.000 22.000 

UBND 

huyện 

Ứng 

Hòa 

Củng cố chỉ tiêu  

xã NTM NC 

năm 2023 và hỗ 

trợ huyện khó 

khăn (xã Phù 

lưu) 



14 
 

TT 
Danh mục dự 

án 

Nhóm 

Dự án 
Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Quyết định dự án được 

duyệt 

Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

Kế hoạch năm 

2024 

Công 

trình 

hoàn 

thành 

2024-

2025 

Kế hoạch trung hạn 

2021-2025 
Chủ 

đầu tư 
Ghi chú 

B C 
Số, ngày 

QĐ 
TMĐT DA 

Chuyển 

tiếp 

Dự án 

KC mới  
Tổng số 

Trong đó: 

giai đoạn 

2024-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

Đường trục thủy 

sản xã Đồng Tân, 

huyện Ứng Hòa 

1   
Xã Đồng 

Tân 

2024-

2025 

2615/QĐ-

UBND ngày 

17/5/2023 

60.500     20.000   30.000 30.000 

UBND 

huyện 

Ứng 

Hòa 

Củng cố chỉ tiêu  

xã NTM NC 

năm 2023 và hỗ 

trợ huyện khó 

khăn (xã Đồng 

Tân) 

3 

Đường trục giao 

thông, kết hợp 

cứng hóa kênh 

mương xã Nam 

Triều 

1   
Nam 

Triều 

2024-

2025 

1278/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2023 

73.899     20.000   36.000 36.000 

UBND 

huyện 

Phú 

xuyên 

Củng cố chỉ tiêu  

xã NTM NC 

năm 2023 và hỗ 

trợ huyện khó 

khăn (xã Nam 

Triều) 

4 

Cải tạo, nâng cấp 

trạm bơm tưới, 

tiêu Vũng Lang và 

hệ thống kênh xã 

Trường Yên 

1   
Trường 

Yên 

2023-

2025 

1404/QĐ-

UBND ngày 

15/3/2023 

30.032     16.000 1 24.000 24.000 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

 Củng cố chỉ 

tiêu  NTM  

nâng cao năm 

2023; Hỗ trợ 

phát triển sản 

xuất (xã Trường 

Yên) 
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